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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm 

TN 

Điểm 

TH 

Ghi 

chú 

1  Nguyễn Thị  Hiền 05/04/1980 Nghệ An 6 7 Đạt 

2  Hoàng Thị  Lộc 26/06/1976 Nghệ An 9 8 Đạt 

3  Vương Thị Yến 05/06/1975 Nghệ An 7 8 Đạt 

4  Nguyễn Thị Hoa 16/02/1981 Nghệ An 5 7 Đạt 

5  Nguyễn Thị  Chung 10/08/1976 Nghệ An 5 7 Đạt 

6  Hoàng Thị Lục 19/08/1975 Nghệ An 8 7 Đạt 

7  Nguyễn Thị  Hiền 10/10/1976 Nghệ An 7 8 Đạt 

8  Hoàng Thị Mai 15/07/1974 Nghệ An 5 7 Đạt 

9  Nguyên Thị  Thanh 08/02/1986 Nghệ An 6 7 Đạt 

10  Phạm Thị Yến 25/01/1974 Nghệ An 5 7 Đạt 

11  Nguyễn Thị Hằng 20/05/1978 Nghệ An 7 8 Đạt 

12  Nguyễn Thị Hoài 10/03/1977 Nghệ An 7 8 Đạt 

13  Nguyễn Thị Thanh Bằng 15/06/1971 Nghệ An 8 7 Đạt 

14  Hồ Thị Liên 21/11/1977 Nghệ An 5 7 Đạt 

15  Nguyễn Thị Hương 02/02/1987 Nghệ An 6 7 Đạt 

16  Nguyễn Thị Nhung 06/03/1990 Nghệ An 6 7 Đạt 

17  Nguyễn Thị  Hạ 15/11/1971 Nghệ An 5 8 Đạt 

18  Nguyễn Thị  Thường 16/10/1971 Nghệ An 8 8 Đạt 

19  Nguyễn Nguyên Hải 28/02/1976 Nghệ An 5 7 Đạt 

20  Trần Thị Minh Lương 27/11/1997 Nghệ An 8 8 Đạt 

21  Nguyễn Thị Thùy Giang 12/09/1997 Nghệ An 8 8 Đạt 

22  Trần Thị Thu  Hiền 03/06/1985 Nghệ An 8 7 Đạt 

23  Lê Thị Ngọc  Trâm 18/02/1996 Nghệ An 6 8 Đạt 

24  Thái Thị Kim Tuyến 01/07/1994 Nghệ An 7 8 Đạt 

25  Nguyễn Thị Trang 16/02/1995 Nghệ An 8 7 Đạt 

26  Lê Văn  Trân 01/03/1994 Nghệ An 7 8 Đạt 

27  Nguyễn Thị Oanh 28/08/1987 Nghệ An 8 7 Đạt 

28  Võ Tuấn Danh 10/09/1972 Hà Tĩnh 8 7 Đạt 

29  Nguyễn Thị Hảo 23/03/1978 Nghệ An 8 7 Đạt 


